      UBND QUẬN LONG BIÊN

 TRƯỜNG MẦM NON BẮC CẦU 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ

 THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG VÀ HỘI GIẢNG
 CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

NĂM HỌC 2022-2023
Tổng số: 24  đ/c dự thi. Trong đó:

Thị GV giỏi cấp trường: + GV: 8  đ/c      Giỏi: 8  đ/c = 100%   
Thi Hội giảng:                 + GV: 11 đ/c    Giỏi: 11  đ/c = 100%   

+NV:  5  đ/c      Giỏi:  5 đ/c = 100 %
I. Kết quả thi giáo viên giỏi cấp trường

	STT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN
	ĐIỂM BPST
	ĐIỂM THỰC HÀNH
	
	

	
	
	
	
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP LOẠI

	1
	Cao Thị Hiền Lương 
	Đạt
	18
	18
	G

	2
	Lê Thị Hiền
	Đạt
	18
	18
	G

	3
	Nguyễn Thị Thùy Linh 
	Đạt
	18
	18
	G

	4
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Đạt
	18
	18
	G

	5
	Phạm Thị Thu Hằng 
	Đạt
	18
	18
	G

	6
	Đặng Thị Thanh Tú 
	Đạt
	18
	18
	G

	7
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Đạt
	17,5
	17,5
	G

	8
	Trần Thị Đắc Thắng 
	Đạt
	17,25
	17,25
	G


II. Kết quả hội giảng
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
	ĐIỂM LÍ THUYẾT
	ĐIỂM THỰC HÀNH
	
	

	
	
	
	HĐ học/ (CB món ăn)
	HĐ góc

(HĐNT)
	TỔNG ĐIỂM
	XẾP LOẠI

	1
	Nguyễn Thị Ninh
	9
	17,5
	8,5
	35
	G

	2
	Nguyễn Thị Linh
	9
	17
	9
	35
	G

	3
	Nguyễn Thị Thúy 
	8,5
	17
	9
	34,5
	G

	4
	Đỗ Thị Luyện 
	8,5
	17
	9
	34,5
	G

	5
	Từ Thị Quỳnh Trang
	8,5
	17,5
	8
	34
	G

	6
	Vương Thị Thu Hiền 
	8,5
	17
	8,5
	34
	G

	7
	Hà Thị Tố Vân
	8,5
	17
	8,5
	34
	G

	8
	Đỗ Hồng Hạnh 
	8,5
	17
	8
	33,5
	G

	9
	Nguyễn Thu Hà
	8
	17,25
	8
	33,25
	G

	10
	Đặng Thị Kiều Anh 
	8,5
	16,75
	8
	33,25
	G

	11
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	8
	17,25
	8
	33,25
	G

	12
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	9
	27,5
	36,5
	G

	13
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	9
	27,5
	36,5
	G

	14
	Lê Thị Thanh Loan 
	8,5
	27,25
	35,75
	G

	15
	Nguyễn Thị Thanh Thủy 
	8,75
	27,5
	36,25
	G

	16
	Trần Thị Thanh Hương 
	8,5
	27,5
	36
	G


* Ghi chú:  
Long Biên, ngày 10 tháng 11 năm 2022
NGƯỜI TỔNG HỢP

Phó Hiệu Trưởng
Trần Thị Tuyết Phượng
